
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2924 /BC-STP Ninh Thuận, ngày  18 tháng 9 năm 2024 
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác ngành Tư pháp quý III và 9 tháng đầu năm 2024 

   
 
 

Tiếp nhận Công văn số 3780/VPUB-KTTH ngày 17/9/2024 của Văn phòng 

UBND tỉnh về cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GDP, GRDP sơ bộ quý 

II, 6 tháng và ước tính quý III, 9 tháng năm 2024. Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ III 

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Tham mưu UBND tỉnh tr nh Thư ng trực H ND tỉnh  ưa ra kh i Danh mục 

Ngh  qu ết tr nh H ND tỉnh tại k  họp gi a năm 2024; T  tr nh số  02 TTr-UBND 

ngà  04 9 2024 g i Thư ng trực H ND tỉnh về  ề ngh  xâ  dựng Ngh  qu ết H ND 

tỉnh bãi b  Ngh  qu ết số  6 2022 NQ-H ND ngà  20  0 2022 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh Qu    nh nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, tr nh tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn  ơn v   ặt hàng trong thực hiện các hoạt  ộng 

hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương tr nh mục tiêu quốc gia giai  oạn 202 -2025 

trên   a bàn tỉnh; Qu ết   nh số 748 Q -UBND ngà  25 6 2024 về  iều chỉnh Danh 

mục xâ  dựng qu ết   nh của UBND tỉnh năm 2024 ban hành kèm theo Qu ết   nh 

số  892 Q -UBND ngà  30  2 2023 của Chủ t ch Ủ  ban nhân dân tỉnh Văn bản số 

2885/UBND-TCD ngà  28 6 2024 về chấp thuận  ề ngh  xâ  dựng Qu ết   nh bãi 

b  các Qu ết   nh theo thủ tục rút gọn; Văn bản số 35 3 UBND-KTTH ngày 

03 8 2024 về  ăng ký bổ sung danh mục Ngh  qu ết tr nh H ND tỉnh thông qua tại 

k  họp H ND tỉnh trong năm 2024 (03 Ngh  qu ết: 0  cá biệt; 02 QPPL). 

Tổ chức Hội ngh  chu ên  ề bàn về công tác tham mưu xâ  dựng văn bản, 

thẩm   nh dự thảo VBQPL và ban hành VBQPPL trên   a bàn tỉnh ( ồng chí Trần 

Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủ  - Chủ t ch UBND tỉnh chủ tr  Hội ngh ). 

Ban hành Thông báo kết quả cuộc họp thống nhất  ăng ký danh mục ngh  

qu ết, qu ết   nh; tham mưu Chủ t ch UBND tỉnh văn bản thống nhất  ề ngh  của 

các Sở, ngành về xâ  dựng Qu ết   nh của UBND tỉnh năm 2024; hướng dẫn triển 

khai thực hiện Ngh    nh số 59 2024 N -CP của Chính phủ; triển khai thực hiện 

Ngh    nh số 56 2024 N -CP ngà   8 5 2024 của Chính phủ s a  ổi, bổ sung một số 

 iều của Ngh    nh số 55 20   N -CP ngày 04/7 20   của Chính phủ qu    nh chức 

năng, nhiệm vụ, qu ền hạn và tổ chức bộ má  của tổ chức pháp chế.  

Công tác góp ý, thẩm   nh văn bản Quý III: Góp ý  64 văn bản, thẩm   nh 27 

văn bản. Từ ngà  0  0  2024  ến ngà  06 9 2024: H ND tỉnh ban hành  5 Ngh  

qu ết qu  phạm pháp luật; UBND tỉnh ban hành 7  Qu ết   nh qu  phạm pháp luật. 

2. Về kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 2083 BC-UBND ngày 08/7/2024 

về kết quả tổ chức theo dõi thi thi hành pháp luật các qu ết   nh x  phạt vi phạm 
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hành chính thuộc thẩm qu ền của Chủ t ch UBND tỉnh; Văn bản số 3702 UBND-

TCD ngà   4 8 2024 về tiếp tục  ôn  ốc, theo dõi thi hành Qu ết   nh x  phạt vi 

phạm hành chính. 

Ban hành Kết luận số 2328 KL- KTr632 ngà  26 7 2024 của Trưởng  oàn 

kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật x  lý vi phạm hành chính tại Công an cấp 

hu ện, Công an cấp xã; Kết luận số 2459 KL- KTr632 ngà  08 8 2024 của Trưởng 

 oàn kiểm tra về theo dõi thi hành pháp luật x  lý vi phạm hành chính tại Chi cục 

Thủ  sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024.  

3. Về kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Báo cáo số  48 BC-UBND ngày 19/6/2024 

sơ kết 02 năm kết quả thực hiện Qu ết   nh số 407 Q -TTg ngà  30 3 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ trên   a bàn tỉnh; Hội  ồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Báo 

cáo số  99  BC-H PH về kết quả hoạt  ộng của Hội  ồng phối hợp PBGDPL các 

cấp 6 tháng  ầu năm 2024; Công văn  số 3048 H PH về tiếp tục triển khai công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xâ  dựng cấp xã  ạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng 

cuối năm 2024 trên   a bàn tỉnh; Công văn số 2848 UBND-TCD ngà  26 6 2024 về 

hướng dẫn thực hiện  ề án “Nâng cao năng lực  ội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 

 oạn 2024-2030” trên   a bàn tỉnh; Kế hoạch số 3646 KH-UBND ngà  09 8 2024 về 

phổ biến các Luật, Ngh  qu ết mới  ược Quốc hội Khóa XV thông qua tại K  họp 

thứ 7 trên   a bàn tỉnh; Qu ết   nh số 894 Q -UBND ngà  23 7 2024 về kiện toàn 

 ội ngũ tập huấn viên tỉnh giai  oạn 2024-2030; Công văn số 3443 UBND-TCD 

ngà  30 7 2024 về triển khai thực hiện Ngh  qu ết số  3 2024 NQ-H ND ngà  

   7 2024 của Hội  ồng nhân dân tỉnh; Qu ết   nh số 920 Q -UBND ngày 

30 7 2024 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số  855 KH-UBND ngà  02 5 2024 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Qu ết   nh số 279 Q -TTg ngà  04 4 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ phê du ệt  ề án “Nâng cao năng lực cho  ội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tu ên tru ền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng 

 ồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai  oạn 2024 - 2030” trên   a bàn tỉnh. Tổ 

chức Hội ngh  tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho  ội ngũ 

hòa giải viên cơ sở năm 2024 theo Kế hoạch số 979 KH-UBND ngà  07 3 2024 của 

UBND tỉnh.  

4. Về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số  76 BC-UBND ngày 09/7/2024 

về kết quả rà soát hệ thống văn bản qu  phạm pháp luật theo Ngh  qu ết số 93 NQ-

CP ngà   8 6 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  ể thúc  ẩ  tăng 

trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn   nh kinh tế vĩ mô; Văn bản số 3285 UBND-TCD 

ngà   9 7 2024 về kết quả hệ thống hóa văn bản qu  phạm pháp luật k  20 9 - 2023; 

Công văn số 3503/UBND-TCD ngà  02 08 2024 triển khai thực hiện Thông báo số 

322/TB-VPCP ngà   5 7 2024 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 3285 UBND-

TCD ngà   9 07 2024 về kết quả hệ thống hóa văn bản qu  phạm pháp luật k  20 9 

- 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5409 KH-UBND ngày 27/12/2023 

của UBND tỉnh rà soát văn bản QPPL năm 2024. 



3 

 

 

Phối phối hợp với các Sở, ngành và các  ơn v  liên quan nghiên cứu, tham 

mưu UBND tỉnh văn bản chỉ  ạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ  ược giao theo 

chỉ  ạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại Công văn số 4633 VPCP-

PL ngà  03 7 2024 của Văn phòng Chính phủ trên   a bàn tỉnh; phối hợp Văn phòng 

UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh x  lý văn bản trái pháp luật theo Kết luận kiểm tra 

số 6548 KL KTLN ngà  29  2 2023 của  oàn kiểm tra liên ngành, Bộ Tư pháp (tại 

Báo cáo số  29 BC-UBND ngà  3  5 2024); thực hiện Kiểm tra văn bản theo Kế 

hoạch số 54 0 KH-UBND ngà  27  2 2023 của UBND tỉnh năm 2024; báo cáo thực 

hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 228 KH-UBND ngày 

 7 4 2024 của UBND tỉnh. Cập nhật 20 văn bản QPPL; phối hợp thực hiện rà soát 

văn bản pháp luật liên quan  ến thực hiện  ề án 06 và một số lĩnh vực khác. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

1. Xây dựng VBQPPL:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết   nh về công bố Danh mục 

VBQPPL
1
; các Văn bản tr nh H ND tỉnh thông qua các k  họp H ND tỉnh

2
; Kế 

hoạch số 195/KH-UBND ngày 14/01/2024 về khắc phục các hạn chế về công tác 

tham mưu, xâ  dựng, thẩm   nh ban hành VBQPPL; Kế hoạch số 976/KH-UBND 

ngày 06/3/2024 về triển khai chuẩn b  nội dung các Ngh  quyết trình tại các k  họp 

H ND tỉnh năm 2024; Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 02/02/2024 về  ánh giá thực 

trạng thi hành Luật Ban hành VBQPPL và kiến ngh   ổi mới, hoàn thiện quy trình 

xây dựng, ban hành VBQPPL; Kế hoạch về triển khai chuẩn b  nội dung các Ngh  

quyết trình tại các k  họp H ND tỉnh năm 2024. 

Sở Tư pháp tham mưu UBND tr nh Hội  ồng nhân dân tỉnh thông qua Ngh  

quyết số 13/2024/NQ-H ND ngà     7 2024 Qu    nh nội dung, mức chi thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

trên   a bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội ngh  chu ên  ề bàn về công tác 

tham mưu xâ  dựng văn bản, thẩm   nh dự thảo VBQPL và ban hành VBQPPL trên 

  a bàn tỉnh (do  ồng chí Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ t ch UBND 

                                           
1
 Qu ết   nh số  892 Q -UBND ngà  30  2 2023 Danh mục xâ  dựng Q  của UBND tỉnh năm 2024; Qu ết 

  nh số  97 Q -UBND ngà  23 02 2024 về bổ sung Danh mục xâ  dựng Q  của UBND tỉnh năm 2024; Qu ết   nh số 

273 Q -UBND ngà  07 3 2024 về bổ sung Danh mục xâ  dựng Q  của UBND tỉnh năm 2024; tr nh Thư ng trực 

H ND tỉnh Danh mục NQ tr nh tại các k  họp H ND tỉnh năm 2024; Qu ết   nh số 35  Q -UBND ngày 29/3/2024 

về bổ sung Danh mục xâ  dựng Qu ết   nh của UBND tỉnh năm 2024; Qu ết   nh số  869 Q -UBND ngày 

29  2 2023 ban hành Danh mục Q  của UBND tỉnh qu    nh chi tiết các Luật  ược Quốc hội khóa XV thông qua tại 

k  họp thứ 3; Công văn số 2855 UBND-KTTH ngà  26 6 2024 về  ề ngh  Thư ng trực H ND tỉnh  ưa ra kh i Danh 

mục NQ tr nh H ND tỉnh tại k  họp gi a năm 2024; Công văn số 3793 UBND-KTTH ngà  20 8 2024 về  ăng ký bổ 

sung danh mục NQ tr nh H ND tỉnh thông qua tại k  họp H ND tỉnh cuối năm 2024, k  họp chu ên  ề và  ưa ra kh i 

danh mục NQ tr nh H ND tỉnh; T  tr nh số  02 TTr-UBND ngà  04 9 2024 g i Thư ng trực H ND tỉnh về  ề ngh  

xâ  dựng Ngh  qu ết H ND tỉnh bãi b  Ngh  qu ết số  6 2022 NQ-H ND ngà  20  0 2022 của H ND tỉnh; Văn bản 

số 35 3 UBND-KTTH ngà  03 8 2024 về  ăng ký bổ sung danh mục Ngh  qu ết tr nh H ND tỉnh thông qua tại k  

họp H ND tỉnh trong năm 2024 (03 Ngh  qu ết: 0  cá biệt; 02 QPPL); Qu ết   nh số 748 Q -UBND ngày 25/6/2024 

về  iều chỉnh Danh mục xâ  dựng Q  của UBND tỉnh năm 2024 ban hành kèm theo Qu ết   nh số  892 Q -UBND 

ngà  30  2 2023; Văn bản số 2885 UBND-TCD ngà  28 6 2024 về chấp thuận  ề ngh  xâ  dựng Q  bãi b  các Q  

theo thủ tục rút gọn.  
2
 Công văn số  493 UBND-KTTH ngà  07 4 2024  ề ngh   ăng ký bổ sung danh mục Ngh  qu ết và  ưa ra 

kh i danh mục Ngh  qu ết tr nh H ND tỉnh thông qua tại k  họp H ND tỉnh trong năm 2024; bổ sung Danh mục NQ 

của H ND tỉnh năm 2024; Công văn số  399 UBND-TCD ngà  0  4 2024 về triển khai thực hiện Ngh    nh số 

26 2024 N -CP ngà  0  3 2024 của Chính phủ quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và CCTP; bổ sung Danh mục Ngh  

qu ết của H ND tỉnh năm 2024; Văn bản bổ sung danh mục Ngh  qu ết và  ưa ra kh i danh mục NQ trình H ND tỉnh 

thông qua tại k  họp H ND tỉnh trong năm 2024... 
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tỉnh chủ trì Hội ngh ). Tham gia góp ý 882 văn bản, thẩm   nh  06 văn bản; tính từ 

ngà  0  0  2024  ến ngày 10 9 2024: H ND tỉnh ban hành 15 Ngh  quyết quy phạm 

pháp luật; UBND tỉnh ban hành 71 Quyết   nh quy phạm pháp luật. Sở ban hành các 

văn bản chu ên  ề
3
. 

2. Kiểm tra, rà soát VBQPPL: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa 

VBQPPL
4
; Qu ết   nh số  08 Q -UBND ngà  25 0  2024 về công bố Danh mục 

VBQPPL do H ND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2023; 

Báo cáo số 2  BC-UBND ngà  2  0  2024 về kết quả rà soát VBQPPL của H ND, 

UBND năm 2023 trên   a bàn tỉnh và các văn bản chu ên  ề
5
; Qu ết   nh số 

446 Q -UBND ngà  29 02 2024 về công bố danh mục VBQPPL của H ND, UBND 

hu ện hết hiệu lực toàn bộ k  20 9-2023; Báo cáo số 65 BC-UBND ngày 11/3/2024 

về kết quả x  lý văn bản trái pháp luật theo Kết luận kiểm tra số 6548 KL KTLN 

ngà  29  2 2023 của  oàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp (tính  ến ngà  

08/3/2024); trình dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự  ảng UBND tỉnh kết quả thực 

hiện  2 kiến ngh  của các  oàn kiểm tra, giám sát của Trung ương ( oàn kiểm tra 

liên ngành Bộ Tư pháp tại Kết luận số 6548 KL- KTLN ngà  29  2 2023)  ề ra tại 

Phụ lục 3 Báo cáo số 350-BC/BNCTW và kết quả x  lý  ối với các văn bản tại Kết 

luận số 6548 KL- KTLN ngà  29  2 2023. 

3. Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật (THPL) 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5482 KH-UBND ngày 

29  2 2023 về triển khai công tác thi hành pháp luật về x  lý vi phạm hành chính trên 

  a bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 52 4 KH-UBND ngà   4  2 2023 về theo dõi 

thi hành pháp luật trên   a bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 934 KH-UBND ngày 

04 3 2024 về theo dõi t nh h nh THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên   a 

bàn tỉnh năm 2024; Báo cáo số 350 BC-UBND ngà   8  2 2023 về công tác THPL 

                                           
3
 Văn bản hướng dẫn thực hiện  ề ngh  xâ  dựng Q  của UBND tỉnh (Qu ết   nh QPPL); Công văn số 

844/STP-VBTT ngà  27 3 2024 tham vấn ý kiến của BTP về hiệu lực pháp lý của Ngh    nh số 38 2005 N -CP ngày 

 8 3 2005 của Chính phủ; phối hợp rà soát VBQPPL liên quan cơ sở d  liệu quốc gia, cơ sở d  liệu của Bộ, ngành,   a 

phương.  
4
 Kế hoạch số 54 0 KH-UBND ngà  27  2 2023 về kiểm tra văn bản trên   a bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 

5409/KH-UBND ngà  27  2 2023 rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên   a bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số  95 KH-

UBND ngà   4 0  2024 về khắc phục các hạn chế về công tác tham mưu, xâ  dựng, thẩm   nh ban hành VBQPP trên 

  a bàn tỉnh 
5
 Văn bản số 302 UBND-KTTH ngà   8 0  2024 về  ề ngh  Thư ng trực H ND tỉnh chấp thuận xâ  dựng 

NQ bãi b  các Ngh  qu ết của H ND tỉnh sai nội dung theo Kết luận số 6548 KL- KTLN; Văn bản số 535/UBND-

TCD ngà  05 02 2024 về x  lý VB trái pháp luật, VB sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật tr nh bà  sau công 

tác tự kiểm tra VBQPPL năm 2023; Báo cáo số 27 BC-UBND ngà  3  0  2024 về kết quả công tác kiểm tra, x  lý VB 

năm 2023; Báo cáo số 29/BC-UBND ngà  02 02 2024 về kết quả tự kiểm tra về các VB liên quan  ến việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về quản lý th  trư ng bất  ộng sản và phát triển nhà ở xã hội giai  oạn 20 5-2023 và các VB liên 

quan  ến  ổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  ộng của các  ơn v  sự nghiệp công 

lập ban hành từ ngà  0  0  20 8  ến ngà  3   2 2023; Văn bản số 366 UBND-TCD ngà  23 0  2024 về triển khai 

thực hiện Kết luận số 6548 KL- KTLN ngà  29  2 2023 của  oàn Kiểm tra liên ngành của BTP; Báo cáo số  76 BC-

UBND ngà  09 7 2024 về kết quả rà soát hệ thống VBQPPL theo Ngh  qu ết số 93 NQ-CP ngà   8 6 2024 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  ể thúc  ẩ  tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn   nh kinh tế vĩ mô; Công văn 

số 3285/UBND-TCD ngà   9 7 2024 về kết quả hệ thống hóa văn bản qu  phạm pháp luật k  20 9 - 2023; Công văn 

số 3503 UBND-TCD ngà  02 08 2024 triển khai thực hiện Thông báo số 322 TB-VPCP ngà   5 7 2024 của VP Chính 

phủ; Công văn số 3285 UBND-TCD ngày 19/07/2024 về kết quả hệ thống hóa VBQPPL k  20 9 – 2023; triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ  ược giao theo chỉ  ạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; x  lý văn bản trái pháp 

luật theo Kết luận kiểm tra số 6548 KL KTLN ngà  29  2 2023 của  oàn kiểm tra liên ngành, Bộ Tư pháp (tại Báo 

cáo số  29 BC-UBND ngày 31/5/2024). 
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về x  lý vi phạm hành chính năm 2023 với tổng số vụ việc vi phạm trong năm 2023, 

 ã phát hiện  .939 vụ, so với  ầu năm 2022 (2. 7  vụ) giảm 232 vụ
6
 và các Văn bản 

liên quan
7
. 

4. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5375 KH-UBND ngày 

26  2 2023 về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xâ  dựng cấp xã  ạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024 và các Văn bản chu ên  ề
8
. Hội  ồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban 

hành Kế hoạch số    KH-H PH ngà  03 0  2024 về Hoạt  ộng của Hội  ồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh năm 2024. Tổ chức Hội ngh  tu ên tru ền PBGDPL và tru ền 

thông trợ giúp pháp lý phục vụ tổ chức triển khai thực hiện  ề án tổng thể Chương 

tr nh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã  hội vùng  ồng bào dân tộc thiểu số và 

                                           
6
 Trong  ó: Số vụ b  x  phạt vi phạm hành chính là:  .939 vụ; số vụ chu ển tru  cứu trách nhiệm h nh sự là: 

 8 vụ; số vụ áp dụng biện pháp tha  thế nhắc nhở  ối với ngư i chưa thành niên:  4 vụ. Tổng số  ối tượng b  x  phạt: 

 .939  ối tượng, so với năm 2022 (2. 7   ối tượng) giảm 232  ối tượng, trong  ó: Tổ chức: 76  ối tượng; cá nhân: 

 .863  ối tượng;  ối tượng khác như hộ gia   nh, cộng  ồng dân cư:  2  ối tượng. Kết quả thi hành qu ết   nh x  phạt 

vi phạm hành chính: Số qu ết   nh  ã thi hành là:  .459 qu ết   nh; số qu ết   nh  ược hoãn, miễn, giảm là: 0  Q ; số 

qu ết   nh b  cưỡng chế thi hành: 04 qu ết   nh; số qu ết   nh b  khiếu nại, khởi kiện: 0 qu ết   nh.  

Tổng số tiền phạt thu  ược: 6. 86.097.735  ồng, so với số tiền thu năm 2022 ( 3. 63.270.282  ồng) giảm 

6.977. 72.547  ồng. Tổng số tiền thu  ược từ bán, thanh lý tang vật…b  t ch thu: 64.342.000  ồng. 
7
 Qu ết   nh số 279 Q -UBND ngà   3 3 2024 về ban hành Kế hoạch kiểm tra THPL x  lý vi phạm hành 

chính năm 2024 trên   a bàn tỉnh; Qu ết   nh số 364 Q -UBND ngà  02 4 2024 về kiểm tra liên ngành về TDTHPL 

XLVPHC tại Công an cấp hu ện, Công an cấp xã năm 2024; Báo cáo số 2083 BC-UBND ngà  08 7 2024 về kết quả tổ 

chức TDTHPL các qu ết   nh XPVPHC thuộc thẩm qu ền của UBND tỉnh; Văn bản số 3702 UBND-TCD ngày 

 4 8 2024 về tiếp tục  ôn  ốc, TDTH Qu ết   nh XP VPHC; Qu ết   nh số   44 Q -UBND ngà  05 9 2024 về kiểm 

tra việc thực hiện công tác TDTHPL và tình hình THPL trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2024. 
8
 Văn bản số 483 UBND-TCD ngà  30 0  2024 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tu ên tru ền, PBGDPL 

các Luật, Ngh  qu ết mới  ược QH khóa XV thông qua tại K  họp thứ 6, K  họp bất thư ng lần thứ 5 và triển khai một 

số nhiệm vụ PBGDPL d p Tết ngu ên  án Giáp Th n 2024 trên   a bàn tỉnh; Kế hoạch số 277 KH-UBND ngày 

 7 0  2024 về phổ biến các Luật, Ngh  qu ết mới  ược QH khóa XV thông qua tại K  họp thứ 6 trên   a bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 386 KH-UBND ngà  24 0  2024 về phát  ộng thi  ua về công tác tu ên tru ền, PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

xâ  dựng cấp xã  ạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch   69 KH-UBND ngà   8 3 2024 tu ên tru ền, phổ 

biến một số nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, CCVC và Nhân dân năm 2024; Kế hoạch 

số  573 KH-UBND ngà     4 2024 triển khai thực hiện  ề án “Tru ền thông về qu ền con ngư i ở Việt Nam” trên   a 

bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số   72 KH-UBND ngà   8 3 2024 thực hiện  ề án “Tu ên tru ền, phổ biến trong 

CBCCVC và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 

2024; Kế hoạch số   47 KH-UBND ngà   5 3 2024 về triển khai thực hiện  ề án “Tổ chức truyền thông chính sách có 

tác  ộng lớn  ến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai  oạn 2022 - 2027” năm 2024 trên   a bàn tỉnh; Văn bản 

số  836 UBND-TCD ngà  30 4 2024 về chỉ  ạo triển khai thực hiện “ ề án nâng cao năng lực  ội ngũ hòa giải viên ở 

cơ sở giai  oạn 2024-2030” theo Qu ết   nh số 3 5 Q -TTg ngà   7 4 2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 

1855/KH-UBND ngà  02 5 2024 về triển khai thực hiện Qu ết   nh số 279 Q -TTg ngà  04 4 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê du ệt  ề án “Nâng cao năng lực cho  ội ngũ báo cáo viên pháp luật, tu ên tru ền viên pháp luật thực 

hiện PBGDPL tại vùng  ồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai  oạn 2024 - 2030” trên   a bàn tỉnh; Văn bản số 

1921/UBND-TCD ngà  06 5 2024 về tổ chức phổ biến Luật  ất  ai năm 2024 và tiếp tục triển khai thực hiện Qu ết 

  nh số 977 Q -TTg ngà     8 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên   a bàn tỉnh; Báo cáo số  48 BC-UBND ngày 

19/6/2024 sơ kết 02 năm kết quả thực hiện Qu ết   nh số 407 Q -TTg ngà  30 3 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên 

  a bàn tỉnh; Qu ết   nh số 668 Q -UBND ngà   0 6 2024 về việc miễn nhiệm 02 Báo cáo viên pháp luật tỉnh và 

Qu ết   nh số 669 Q -UBND ngà   0 6 2024 về công nhận 04 Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Công văn số 2848 UBND-

TCD ngà  26 6 2024 về hướng dẫn thực hiện  ề án “Nâng cao năng lực  ội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai  oạn 2024-

2030” trên   a bàn tỉnh; Kế hoạch số 3646 KH-UBND ngà  09 8 2024 về phổ biến các Luật, Ngh  qu ết mới  ược QH 

khóa XV thông qua tại K  họp thứ 7 trên   a bàn tỉnh; Qu ết   nh số 894 Q -UBND ngà  23 7 2024 về kiện toàn  ội 

ngũ tập huấn viên tỉnh giai  oạn 2024-2030; Công văn số 3443/UBND-TCD ngà  30 7 2024 về triển khai thực hiện 

Ngh  qu ết số  3 2024 NQ-H ND ngà     7 2024 của H ND tỉnh; Qu ết   nh số 920 Q -UBND ngà  30 7 2024 về 

công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh.  
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miền núi giai  oạn năm  202 - 2030 trên   a bàn các hu ện: Thuận Nam, Ninh 

Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và Bác Ái tỉnh  

5. Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi 

thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm  

a) Hộ t ch, quốc t ch, chứng thực, nuôi con nuôi 

 ã số hóa  ược 67.84  779.684 d  liệu; văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ 

 ề án 06 CP
9
. Kết quả  ăng ký khai sinh từ ngà  0  0  2024  ến ngà  30 8 2024: 

6.567 trư ng hợp (giảm 3,39% so với cùng k  năm 2023); trong  ó
10

. Thực hiện 25 

TTHC thiết  ếu thuộc  ề án 06 CP, có 06 thủ tục thuộc thẩm qu ền giải qu ết của 

ngành Tư pháp. Hiện các thủ tục nà   ã  ược triển khai thực hiện trên Cổng D ch vụ 

công. Thư ng xu ên cập nhật thông tin từ các  ơn v   ào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 

t ch và  ề ngh  UBND cấp hu ện c  công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 

t ch  ể  ảm bảo tiêu chuẩn tại  iều 72 Luật Hộ t ch. 

 b) Về lý l ch tư pháp:   

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3284 KH-UBND ngày 

 9 7 2024 về triển khai thực hiện thí  iểm cấp phiếu LLTP trên ứng dụng   nh danh 

và xác thực  iện t  VneID. Ban hành Báo cáo sơ kết 0  năm thực hiện Chỉ th  số 

23/CT-TTg ngà  09 7 2023 của Thủ tướng Chính phủ về  ẩ  mạnh CCTTHC cấp 

Phiếu lý l ch tư pháp tạo  iều kiện thuận lợi cho ngư i dân, doanh nghiệp trên   a 

bàn tỉnh. Cấp phiếu lý l ch tư pháp (từ 15/12/2023 đến 30/8/2024): Tiếp nhận 3.466 

hồ sơ,  ã cấp 3. 94 phiếu lý l ch tư pháp và  ang giải qu ết  54 hồ sơ; trễ hẹn 39 hồ 

sơ; lý do: hồ sơ có án tích và hồ sơ do Trung tâm Lý l ch tư pháp Quốc gia trả kết 

quả trễ,  ều có Thư xin lỗi)./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, VP.NVT  
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Trần Văn Hiếu 

 

 

 

 

                                           
9
 Các Công văn số:  32 STP-HCBT ngày 15/01/2024; 228/STP-HCBT ngày 19/01/2024; 282/STP-HCBT 

ngày 24/01/2024; 484/STP-HCBT ngà  22 02 2024; Công văn số 429 STP HCBT ngà   6 02 2024; Công văn số 

581/STP-HCBT ngà  0  3 2024; Công văn số 9 9 STP-HCBT  ngày 03/4/2024. 
10

  ăng ký khai sinh  úng hạn: 5.297 trư ng hợp (giảm 5, % so với cùng k  năm 2023);  ăng ký khai sinh 

quá hạn:  .270 trư ng hợp (tăng  ,0 % so với cùng k  năm 2023). Số trẻ em chưa  ược  ăng ký khai sinh do có vướng 

mắc, khó khăn: 0 trư ng hợp. 
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